
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thành Đạt (T)
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Toán Toán Văn Toán Văn
S2 Anh Toán Toán Văn Toán Văn
S3 Anh Toán Toán Văn Văn Văn
S4 Anh Anh Văn Anh Anh
S5 Toán Anh Văn Anh Anh
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U
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C2
C3
C4
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/2

  - Chủ nhiệm        : Lê Trí Đạt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Văn Toán Toán Anh Anh
S2 Toán Văn Toán Toán Anh Anh
S3 Anh Văn Toán Toán Anh Anh
S4 Văn Anh Văn Văn Toán
S5 Văn Anh Văn Văn Toán
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C4
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Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đình Hoài Nhân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Anh Văn Anh Văn
S2 Toán Anh Anh Văn Anh Văn
S3 Toán Văn Anh Văn Anh Văn
S4 Toán Văn Toán Toán Toán
S5 Anh Văn Toán Toán Toán
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C3
C4
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hữu Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Văn Văn Toán Văn Toán
S2 Văn Văn Văn Toán Văn Toán
S3 Văn Văn Anh Toán Toán Toán
S4 Anh Toán Anh Anh Anh
S5 Anh Toán Anh Anh Anh
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Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/5

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Đài Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Toán Văn Anh Toán Anh
S2 Văn Toán Văn Anh Toán Anh
S3 Văn Anh Văn Anh Toán Anh
S4 Toán Văn Anh Toán Văn
S5 Toán Văn Anh Toán Văn
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Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/6

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Kim Hảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Văn Văn Anh Anh Văn
S2 Văn Văn Văn Anh Anh Anh
S3 Văn Văn Văn Anh Toán Anh
S4 Anh Toán Toán Toán Toán
S5 Anh Toán Toán Toán Toán
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U
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C2
C3
C4
C5

Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/7

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Trọng Tín
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Anh Văn Văn Văn
S2 Anh Anh Anh Văn Văn Văn
S3 Anh Anh Văn Văn Toán Toán
S4 Toán Toán Văn Anh Toán
S5 Toán Toán Toán Anh Toán
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C3
C4
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Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/8

  - Chủ nhiệm        : Lê Hồng Phát
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Anh Anh Toán Toán
S2 Anh Anh Anh Anh Toán Toán
S3 Văn Anh Toán Anh Toán Văn
S4 Văn Toán Toán Văn Văn
S5 Văn Toán Văn Văn Văn
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C2
C3
C4
C5



Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Liên Chi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Văn Anh Văn Toán
S2 Văn Anh Văn Anh Văn Toán
S3 Văn Anh Văn Anh Toán Anh
S4 Toán Toán Anh Văn Toán
S5 Toán Toán Anh Văn Toán
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Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/10

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Lê Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Toán Văn Toán Toán Anh
S2 Toán Toán Văn Toán Toán Văn
S3 Toán Toán Anh Văn Anh Văn
S4 Văn Anh Anh Văn Anh
S5 Văn Anh Anh Văn Anh
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Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/11

  - Chủ nhiệm        : Phạm Hải Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Anh Toán Văn Toán Toán
S2 Toán Anh Toán Văn Toán Toán
S3 Toán Anh Toán Anh Anh Văn
S4 Văn Văn Văn Anh Anh
S5 Văn Văn Văn Anh Anh
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Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Toán Anh Toán Văn Văn
S2 Văn Toán Toán Toán Văn Toán
S3 Văn Toán Văn Toán Văn Toán
S4 Anh Anh Văn Anh Anh
S5 Anh Anh Văn Anh Anh
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Trường THCS  Nguyễn Văn Bé

TUYỂN SINH 10

(Từ 29/06/2020)

  - Tên lớp    : 9/13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phương Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN Toán Toán Toán Anh Anh
S2 Anh Toán Anh Toán Anh Anh
S3 Anh Toán Anh Văn Anh Toán
S4 Văn Văn Văn Văn Toán
S5 Văn Văn Văn Văn Toán
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C5


